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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia

chiến tranh bảo vệ Tố quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ỏ’ Căm-pu-chi-a, 
giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm 

trở lên phục vụ trong Quân đội, Công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy 
định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 
nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ 
đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội, Công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, 
có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

Căn cứ Luật Tồ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số chế độ đổi với đối tượng 
tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp 
bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong 
Quân đội, Công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.1

1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của 
Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có căn cứ ban hành như sau:

“Cản cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 

thảng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH15 ngày 19 thủng 02 năm 2025 của Quốc hội quy 

định về xử lý một so vẩn đề liên quan đến sắp xếp to chức bộ mảy nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn V/Ề hành chính năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chỉnh phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 11 Nghị định của Chỉnh 

phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng".
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Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh •

Nghị định này quy định về chế độ hưu trí, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiếm 
y tế, mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 
ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, 
giúp bạn Lào (sau đây gọi chung là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế) sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm 
trở lên phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ 
quan, binh sĩ thuộc quân đội nhân dân (gọi tắt là quân nhân); sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ thuộc công an nhân dân (gọi tắt là công an); người làm công tác cơ yếu 
hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân (gọi tắt là cơ yếu), nhập ngũ, 
tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an, 
cơ yếu hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động 
hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng thuộc một trong các trường họp sau đây:

a) Đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01 tháng 4 năm 2000;

b) Thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang điều 
dường tại các đoàn điều dưỡng thương binh hoặc từ các đoàn điều dưỡng thương 
binh đã về gia đình;

c) Quân nhân, công an, cơ yếu đã có quyết định chuyển ngành trước ngày
01 tháng 4 năm 2000 nhưng không thực hiện được chế độ chuyến ngành hoặc đã 
thôi phục vụ tại ngũ về địa phương mà chưa giải quyết chế độ phục viên, xuất ngũ, 
thôi việc;

d) Quân nhân, công an, cơ yếu đã được giải quyết chế độ phục viên, xuất 
ngũ, thôi việc rồi đi lao động hợp tác quốc tế hoặc được đơn vị cử đi lao động họp 
tác quốc tế về nước và đã được giải quyết chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc 
trước ngày 01 tháng 4 năm 2000.

2. Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Đối tượng không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiếm xã hội bắt buộc hoặc đang hưởng chế 
độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;

c) Đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi;



3

d) Vi phạm pháp luật đang chấp hành án tù giam, tù chung thân hoặc đã bị 
kết án về một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án 
tích; bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân; bị buộc thôi việc;

đ) Xuất cảnh trái phép, đang định cư ở nước ngoài bất hợp pháp hoặc bị tòa 
án tuyên bố là mất tích;

e) Quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ, tuyển dụng trước ngày 30 tháng 
4 năm 1975;

g) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã từ trần nhưng không còn vợ 
hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

Điều 3. Quy định về địa bàn, thòi gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tố 
quốc, làm nhiệm vụ quốc tế

1. Trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là trực tiếp làm nhiệm vụ 
chiếu đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bấc, 
làm nhiệm vụ truy quét Ful rô ở Tây Nguyên trong địa bàn và thời gian quy định 
tại Khoản 2 và Điếm a, Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều này.

2. Địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tố quốc là các huyện 
thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm cả các huyện đảo biên giới và 
khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận 
có xảy ra chiến sự.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự.

3. Thời gian xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 
vụ quốc tế được xác định như sau:

a) Ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979;

b) Ở biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988;

c) Truy quét Ful rô từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992;

d) Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 
năm 1988;

đ) Làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 
31 tháng 8 năm 1989.

Thời gian làm nhiệm vụ quốc tế đối với một số đơn vị làm nhiệm vụ đặc 
biệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng 
Bộ Công an quy định.
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Điều 4. Chế đô hưu trí

1. Thời gian công tác đế tính hưởng chế độ hưu trí được quy định như sau:

a) Thời gian công tác thực tế trorìg quân đội, công an, cơ yếu có đóng bảo 
hiểm xã hội hoặc được coi là đã đóng bảo hiếm xã hội để tính hưởng chế độ hưu 
trí, bao gồm: thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, 
công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, người làm công 
tác cơ yếuế Thời gian công tác trên nếu có gián đoạn thì được cộng dôn.

Đối với các trường hợp chuyển ngành sang làm việc ở cơ quan, đơn vị, tố 
chức ngoài quân đội, công an, cơ yếu sau đó thôi việc hoặc đã phục viên, xuất 
ngũ, thôi việc đi lao động họp tác quốc tế hoặc được cử đi lao động họp tác quốc 
tế sau đó phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc thương binh điều dưỡng tại các đoàn 
điều dưỡng thương binh nặng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản 
lý thì thời gian công tác ngoài quân đội, công an, cơ yếu, thời gian lao động hợp 
tác quốc tế, thời gian điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh nặng do 
ngành Nội vụ2 quản lý không được tính hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại 
Nghị định này.

b) Thời gian công tác để tính hưởng chế độ hưu trí nếu có tháng lẻ thì dưới 
3 tháng không tính, có từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng được tính bằng một nửa (1/2) 
mức hưởng của một năm đóng bảo hiểm xã hội, có từ trên 6 tháng đến 12 tháng 
được tính bằng mức hưởng của một năm đóng bảo hiêm xã hội.

2ề Mức lương hưu hàng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều
2 Nghị định này được tính theo số năm thực tế phục vụ trong quân đội, công an, 
cơ yếu. Mức lương hưu và mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo 
hiểm xã hội quy định như sau:

a) Mức lương hưu: cứ đủ 15 năm tính bằng 45% mức bình quân của tiền 
lương tháng đóng bảo hiểm xã hội; saư đó, cứ thêm một năm đóng bảo hiểm xã 
hội được tính thêm 3% đối với nữ và 2% đối với nam. Mức lương hưu hàng tháng 
tối đa bằng 75% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng sinh hoạt phí thì mức lương hưu 
hàng tháng được tính bằng 01 tháng lương tối thiếu chung theo quy định của 
Chính phủ cho từng thời kỳ.

2 Cụm từ “ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bàng cụm từ “ngành 
Nội vụ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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b) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu 
hàng tháng là bình quân tiền lương tháng của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi phục 
viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyến ngành hoặc chuyến sang đoàn điều dường thương 
binh thuộc ngành Nội vụ3 quản lý hoặc trước khi đi lao động hợp tác quốc tế.

c) Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối, bao gồm: tiền 
lương theo cấp bậc quân hàm, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp thâm niên nghề, 
phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) được chuyển đổi thành hệ số lương tương ứng 
quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang. Mức lương quân hàm Chuẩn úy tính bằng hệ số 3,90.

Điều 5. Chế độ trợ cấp một lần và chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí
1. Đối tượng quy định tại điểm ạ, điếm c và điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị 

định này đã từ trần trước ngày 01 tháng 01 năm 2012, bao gồm cả đối tượng từ 
trần khi đang tại ngũ hoặc đang công tác thì một trong những thân nhân sau đây 
của đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng: vợ hoặc 
chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dường hợp pháp.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này nếu chưa được 
hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiếm y tế theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ 
mai táng phí, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một 
lần và các chế độ, chính sách khác như người hưởng lương hưu theo quy định hiện 
hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Điều 6. Hồ SO’, trình tự giải quyết chế độ
1 ế Hồ sơ xét hưởng chế độ hun trí, chế độ trợ cấp một lần được quy định như sau:
a) Hồ sơ xét hưởng chế độ hưu trí gồm: 01 đơn đề nghị của đối tượng; một 

hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản 
chính hoặc bản sao của cấp có thấm quyền) chứng minh đúng đối tượng, đủ điều 
kiện hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Nghị định này.

b) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần (đối với đối tượng đã từ trần) 
gồm: 01 đơn đề nghị của thân nhân đối tượng; một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc 
được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp 
có thẩm quyền) chứng minh đúng đối tượng, đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy 
định tại khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Nghị định này.

3 Cụm từ “ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bàng cụm từ “ngành 
Nội vụ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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2. Trình tự, thời hạn giải quyết chế độ hun trí, chế độ trợ cấp một lần được 
thực hiện như sau:

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này hoặc thân nhân đối 
tượng có trách nhiệm làm đơn và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 
này cho ủy  ban nhân dân cấp xã nơi4 thường trú;

b)5 Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, ủy  ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc tổng hợp, lập hồ sơ báo 
cáo Bộ Chỉ huy quân sự, Cục Chính trị/BỘ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đối với đối 
tượng là quân nhân, cơ yếu; công an cấp tỉnh đối với đối tượng là công an.

c)6 (được bãi bỏ);

d)7 Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định (theo từng đợt), Bộ Chỉ huy quân sự, Cục Chính trị/BỘ Tư lệnh 
Thủ đô Hà Nội hoàn thành việc xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Tư lệnh 
quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; công an cấp tỉnh hoàn thành việc xét 
duyệt, hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp, báo cáo Bảo hiếm xã hội Công an nhân dân;

đ) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định (theo từng đợt), Bộ Tư lệnh quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 
hoàn thành việc thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng là quân nhân, 
cơ yếu, chuyển Bảo hiểm xã hội Quân đội8;

4 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 1 Nghị 
định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kề từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

5 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

6 Điềm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

7 Điểm này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

8 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bằng cụm từ “Bảo hiểm xã 
hội Quân đội” theo quy định tại điểm c khoàn 2 Điều 1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một sổ điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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e) Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hô sơ theo 
quy định (theo từng đợt), Bảo hiếm xã hội Quân độiy hoàn thành việc xét duyệt, ra 
quyết định hưởng chế độ hun trí, chế độ trợ cấp lần đối với đối tượng là quân nhân, 
cơ yếu và chuyến Bảo hiêm xã hội Việt Nam thực hiện; Bảo hiếm xã hội Công an 
nhân dân10 xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp một lần đối 
với đối tượng là công an, chuyền Bảo hiêrn xã hội Việt Nam thực hiện.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này do ngân 
sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nướcẵ

Điều 8. Trách nhiệm thi hành11

1. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ12, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối 
với đối tượng là quân nhân, cơ yếu quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

2. Bộ Công an, Bộ Nội vụ13, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối 
với đối tượng là công an quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí hàng năm đế thực hiện chế độ, chính 
sách quy định tại Nghị định này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

9 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bằng cụm từ “Bảo hiểm xã hội 
Quân đội” tại theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

10 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Công an” được thay thế bằng cụm từ “Bảo hiểm xã hội Công 
an nhân dân’’ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

11 Điều 6 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định 
của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 
tháng 7 năm 2025.

‘Diều 6. Trách nhiệm thi Itànli
Các Bộ trưởng, Thù tnùmg cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chỉnh phù, Chủ tịch 

ủy ban nhem dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. w\
12 Cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Bộ Nội 

vụ” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

13 Cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bàng cụm từ “Bộ Nội 
vụ" theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một sổ điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

7
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4. Bảo hiếm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, chi trả các chế độ 
đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này.

5. Việc xác nhận, xét duyệt đối tượng hưởng chế độ, chính sách quy định tại 
Nghị định này phải bảo đảm công khai, chặt chẽ, chính xác và thuận tiệnế

6. Những người có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng chế 
độ thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự và phải hoàn trả số tiền đã nhận; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo 
quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành14

14 Điều 5 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bồ sung một số điều của 11 Nghị định 
của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng quy định như sau:

Điều 5. Hiệu lực tlĩì hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 7 nảm 2025.
2. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ
a) Thay thế cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã h ộ i" bằng cụm từ "Bộ Nội vụ ” 

tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 cùa Chính phù 
về việc thực hiện chế độ hưu trí đổi với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chổng Mỹ 
cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã 
phục viên, xuất ngũ; khoủn 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 
01 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP 
ngày 28 thủng 12 năm 2006 của Chỉnh phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân 
trực tiếp tham gia kháng chiến chổng Mỹ cím nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước 
có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuắt ngũ;

b) Thay thế cụm từ *'Bào hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ” bằng cụm từ “Bảo hiếm xã hội 
Quân đội ” tại khoản 2 vù khoàn 3 Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 
2009 cùa Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật S ĩ quan 
Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chỉnh sách đối với s ĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; s ĩ 
quan tại ngũ hy sinh, từ trần; s ĩ quan tại ngũ chuyên sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công 
chức quốc phòng được sửa đoi, bổ sung tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định số 52/2025/NĐ- 
CP ngày 01 thủng 3 nủm 2025 của Chính phủ; điểm b khoản 4 Điều 2, điểm a và điếm b khoủn 
3 Điều 3 Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22 thủng 02 năm 2022 của Chính phủ quy định 
biện pháp thi hành chế độ, chỉnh sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên 
chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định 
của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

c) Bãi bỏ, thay thế cụm từ sau:
Bãi bò cụm từ "Bộ trường Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ” tại khoản 3 Điều 26 Nghị 

định sổ 32/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một sổ điểu của Luật Cơ yếu về chế độ, chỉnh sách đối với ngirời làm công tác cơ yếu.

Thay thế cụm từ “C ơyếu cấp huyện ” bằng cụm từ “C ơyếu cắp x ã ” tại Bảng 3: Tiêu 
cỆhuân diện tích một số công trình công cộng và phụ trợ khác trong doanh trại tại Danh mục số
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l ẻ Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2012.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ 
hưu trí hàng tháng kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

03 Tiêu chuân diện tích ở tập thể, làm việc, sinh hoạt công cộng và một số công trình phụ írợ 
khúc trong doanh trại ban hành kèm theo Nghị định sổ 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm từ "Phòng Mã dịch điện-mật cấp huyện và tương đương” bằng cụm từ 
“C ơyếu cấp x ã ” tại Bảng 13: Tiêu chuẩn doanh cụ trong Phòng Mã dịch điện mật tại Danh 
mục số 04 Định mức tiêu chucĩn doanh cụ ban hành kèm theo Nghị định so 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm “C ơyếu cấp huyện và tương đương” bằng cụm từ "Cơyếu cấp x ã ” tại 
Bùng 14: Tiêu chuẩn doanh cụ trong Phòng điện báo tại Danh mục sổ 04 Định mức tiêu chuần 
doanh cụ ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.

d) Thay thế một số cụm từ sau:
Thay thế cụm từ “Sờ Lao động - Thương binh và Xã hội ” bằng cụm từ “Sở Nội vụ ” tại 

khoản 2 Điều 8 Nghị định số 27/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 nâm 2016 của Chính phủ quy 
định một số chế độ, chỉnh sách đối với hạ s ĩ quan, binh s ĩ  phục vụ tại ngũ, xuất ngũ vù thân 
nhân của hạ s ĩ quan, binh s ĩ tại ngũ.

Thcty thế cụm từ 'Bảo hiểm xã hội địa phương ” bằng cụm từ “Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (Bcio hiểm xã hội khu vực) ” tại khoản 3 Điểu 8 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp các mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chỉnh đã 
được các cơ quan, đơn Vế/, địa phương tiếp nhận của đổi tượng chính sách trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực mà chưa giải quyết thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp 
luật tại thời điểm tiếp nhận

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

B ộ  QUÓC PHÒNG

Số: Hố /VBHN-BQP

XÁC  THỤC VĂN BẢN HỢP NHÁT

Hà Nội, ngày¿<!Ị- thảng £  năm 2025 

KT. B ộ  TRƯỞNGNoi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ Quốc phòng'11};
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BỌP;
- C79, C29, C56, C85;
- Cục KTVB&XLVPHC/BTP;
- Cổng TTĐTBQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, NCTH. Tr96.

ứ  TRƯỞNG






